UBND TINH PONG THAP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

SONONG NGHIEP VA MOI TRUONG Poc lap - Tu do - Hanh phiic
Sé: 2702 /KH-SNNMT Pong Thdp, ngdy 21 thang 5 nam 2025
KE HOACH

Khio sat trién khai cong tac bao vé méi truwong 6 thang dau nim
va phwong hudéng 6 thang cuoi nam 2025 cac huyén, thanh pho
trén dia ban tinh Pong Thap

Can cu Cong van 50 901-CV/TU ngay 12 thang 01 nam 2023 cua Ban
Thuong vu Tinh uy Bong Thap vé viéc tang cuong sy lanh dao, chi dao cua
Dang do6i vdi cong tadc bado vé moi truong va thuc hién chi tiéu moi trudong trong
xay dung nong thon maoi;

Cin cir K& hoach s6 110/KH-UBND ngay 27 thang 3 nam 2023 cta Uy ban
nhan dan tinh vé viéc Trién khai thuc hién bao vé mdi trudong Vél‘ thuc hién chi
tiéu moi truong trong xay dung nong thon mai trén dia ban tinh Dong Thap;

Can cir Cong van s6 90/UBND-PTQD ngay 28 thang 02 nam 2025 cua Uy
ban nhan dan tinh vé€ tang cudng thyc hién cong tac phan loai chat thai ran sinh
hoat tai nguon trén dia ban tinh;

~ Can ctr Quyét dinh s6 257/QD-UBND-HC ngay 19 thang 3 ndm 2025 cua
Uy ban nhén dan tinh vé viéc Ban hanh Ké hoach phan loai chat thai ran sinh
hoat tai nguon trén dia ban tinh BPong Thap nam 2025;

Cén cir Cong van s6 0716/SNNMT-MT ngay 26 thang 3 nam 2025 ciia S&
Noéng nghiép va Moi trudng Ve trién khai K¢ hoach phan loai chat thai ran sinh
hoat tai nguon trén dia ban tinh Bong Thap nam 2025.

~ S6 Nong nghiép va Moi truong ban hanh ké hoach khao sat thuc té két qua
trién khai K€ hoach phan loai chﬁt thai ran sinh hoat tai ngudn trén dia ban tinh
Dong Thap nam 2025 va moét sO ndi dung trong tam cong tac bao vé moi truong
6 thang dau nam va phuong hudng 6 thang cudi nam 2025, nhu sau:

I. NOI DUNG

1. NOi dung lam viéc:

- Khéo‘ sat thue té két qua trjén khai Ké hoach phan loai chét thai ran sinh
hoat tai nguon trén dia ban tinh Bong Thap nam 2025

- Kiém tra, ra soét cong tac thu phi bao vé moi trudng doi véi nude thai, khi
thai nam 2025 trén dia ban huyén, thanh pho

- Cong tac phan bd va sir dung kinh phi sy nghiép méi trudng nim 2024 va
6 thang dau nam 2025

- Thyc hién vé tha tuc hanh chinh vé méi trudng cap huyén, cip xa.

2. Thoi gian: du kién tir ngdy 27/5/2025 dén ngay 10/6/2025.

3. Pia diém: cac huyén, thanh phd trén dia ban tinh Pong Thap



4. Thanh phin tham dw

- S& Nong Nghiép va Moi truong:

+ Ong Tran Bao Son - Phé Giam ddc Sé Nong nghiép va Moi truong —
Trudéng doan

+ Phong Moéi truong: 01 Lanh dao Phong va 01 chuyén vién phu trach.

- UBND cac huyén, thanh phé;

- Phong Nong nghiép va Moi truong cic huyén, thanh phd va cac don vi
lién quan do Phong Néng nghiép va Mo6i trudng moi.

II. CHUONG TRINH VA THOI GIAN THUC HIEN (Phy luc dinh kém)

I11. KINH PHI THU'C HIEN

Kinh phi thyc hién du kién khoang 11.400.000 dong (Bang chit: Mo
mgt trigu bon tram nghin) dugc st dung tr nguon kinh phi sy nghiép moi
truong da phan bo cho S& NOong nghiép va Moéi truong nam 2025.

IV. TO CHUC THUC HIEN

1. Phong Méi truwong - S& Nong nghiép va Moi truong

- Tham gia xay dung chuong trinh chi tiét va khao sat thyc té két qua
cong tac bao vé moi truong 6 thang dau ndm va phuong hudéng cong tac 6
thang cudi nam 2025 theo ndi dung ké hoach.

- Xay dung bao céo két qua khao sat bao cdo Ban Giam doc So Nong
nghiép va Mai truong.

- Thyc hién thanh, quyét toan noi dung khao sat ding theo Ké hoach
dam bao dang quy dinh.

2. Phong Nong nghiép va Mdi truwong cac huyén, thanh pho

- Bao cao két qua trién khai thuc hién 6 thang dau nam va phucmg hudéng 6
thang cudi nam 2025 (theo ndi dung dé cuwong dinh kém va gui vé S& Nong
nghiép va Moi trudng trude 02 ngay khao st thyc té).

- Lua chon céc dja diém khao §e’1t thuc té (gui vé So Nong nghiép va Moi
truong trude 02 ngay khao sat thuc té).

- Moi céc don vi lién quan tham gia khao sat va hop ra soat ndi dung thuc hién.

Chi tiét lién hé dng Nguyén Thanh Son - Chuyén vién Phong Méi truong,
dién thogi: 0907689289.

Ké hoach nay thay Thu moi, tran trong dé nghi cac co quan, don vi phdi
hop, to chac thyc hién tot ngi dung duoc phan cong./.

Noi nhén: KT GIAM DOC
- Nhu trén; 5

- Giam dbc S¢ (bao cao);
- Vin phong S& (dé biét);
- Luu: VT, MT. nts.1b.




Phy lyc 1: CHUONG TRINH KHAO SAT
(Kém theo Ké hoach sé 2707KH-SNNMT ngay 21 thang 5 nam 2025
ctia S0 Nong nghiép va Moi truong)

Ngay Thoi gian Dia diém Thanh phin
08h - 11h30 Huyén Chau Thanh
27/5/2025
13h30 - 17h TP Sa Béc
08h - 11h30 Huy¢én Lai Vung
29/5/2025 :
13h30 - 17h Huyén Lap Vo
08h-11h30 | Huyén CaoLanh | | rong Moituong
30/5/2025 - Phong Néng nghiép va
13h30 - 17h Huyén Thap Muoi Moi truong cac huyén,
08h- 11130 | Huven Thanh Binh thanh phé va céc don vi
- uyén Thanh Bin i ‘
13h30—17h | TP Cao Lanh og NENEP
truong mot
08h - 11h30 | Huyén Tan Hong
05/6/2025
13h30 - 17h Huyén Tam Nong
08h - 11h30 Huyén Hong Ngu
10/6/2025 :
13h30 - 17h TP Hong Ngu




~ Phuluc 2: PE CUONG BAO CAO
(Kem theo Ké hoach so 2702KH-SNNMT ngay 21thang 5 nam 2025
ctia S0 Nong nghiép va Moi truong)

Phan I - Khio sat thue té két qua trién khai
Keé hoach phan loai chat thai ran sinh hoat tai nguon trén dia ban
tinh Pong Thap nam 2025

|. Hién trang

Trinh bay thong tin vé chét thai ran sinh hoat phat sinh
- Khéi lugng phat sinh (tAn/nim)

- bia diém xu 1y

- Phuong an/ké hoach thu gom chat thai:

- Bon vi thu gom:

- SO lugng phuong tién (trinh bay phwong tién thu gom chinh va phwong
tién thu gom khu viee n0NQ thon):

- S6 lwong nhan vién thu gom:

- Pon giéa thu gom xr 1y:

- Pon gia xtr 1y chét thai (néu c6):

Il — Cong tac trién khai

Liét ké cac Ké hoach vian ban trién khai thuc bién theo Quyét dinh S(f)
257/Qb-UBND-HC ngay 19 thang 3 ndm 2025 cua Uy ban nhan dan tinh vé
Viéc Ban hanh K& hoach phan loai chat thai ran sinh hoat tai nguén trén dia ban
tinh Dong Thap nam 2025

111 - Két qua thuwe hién

Trinh bay noi dung két qua thyc hién trién khai thuc hién theo Quyét dinh
s6 257/QD-UBND-HC ngay 19 thang 3 nim 2025 caa Uy ban nhan dan tinh vé
viéc Ban hanh Ké hoach phan loai chét thai rin sinh hoat tai nguén trén dia ban
tinh Pong Thap nim 2025

Trinh bay sb lugng cac pano thuc hién phan loai cht thai rin sinh hoat
Trinh bay s6 luong cac budi tuyén tuyén va sb lugng ngudi dan tham gia.
Trinh bay cong tac trién khai tai cac tru s& Co quan hanh chinh
Cung cip hinh 4nh, noi dung trién khai (kém file hinh anh)
IV — Thuén lgi, khé khan
V — Pé xuit, kién nghi

Phin II - Ra soat vé thu phi bao vé méi truong

doi véi nuéc thai, khi thai nam 2025.



Panh gia vé thuan loi va kho khan, dé xuat kién nghi (néu c6).
B4o cdo vé cong tic quan 1y chat thai ran thu phi bao vé moi truong d6i
vO1 nudc thai, khi thai nam 2025.

Panh gia vé thuin lgi va khé khin, dé xuat kién nghi (néu co).

Phan Il1 - Thye hién vé kinh phi sw nghiép méi truwong.
B4o c4o vé kinh phi su nghiép moéi trudng nam 2025.
Danh gia vé thuan loi va khé khan, dé xuat kién nghi (néu c6).

Phan IV - Thue hién vé thi tuc hanh chinh
vé méi trudng cip huyén, cip xa.

Bé&o cdo cOng tac giai quyét vé thu tuc hanh chinh vé méi trudng cap
huyén, cap xa

Panh gia vé thuan loi va kho khan, dé xuat kién nghi (néu c6).



Phu luc 3: DU TOAN KINH PHI
(Kém theo cong van sé  /KH-SNNMT ngay thang 5 nam 2025
cua So Nong nghiép va Moi truong)

TT Noi dung Pon vi tinh | S6 lwong Pon gia | Thanhtién | Ghichd
1 | Xe phuong tién dilai | Chuyén 6 1.500.000 | 9.000.000 | Tam tinh
doan khao sat
2 Cong téc phi Thanhvién | 4thanhvién | 100.000 | 2.400.000
x 06 chuyén

TONG CONG 11.400.000




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-21T15:04:22+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
	Trần Bảo Sơn<tbson.stnmt@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-21T15:30:27+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<snnmt@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-21T15:30:37+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<snnmt@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-21T15:30:43+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<snnmt@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-21T15:31:06+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<snnmt@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-21T15:31:09+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<snnmt@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-21T15:31:24+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<snnmt@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-21T15:31:28+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<snnmt@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




